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DANH SÁCH LỚP 21SCMT2 NHÓM 1 

STT Mã số HS Học và tên Chi chú 

1.  21SCMT2.003 Lữ Mạnh Tiến  

2.  21SCMT2.007 Lâm Chí Hằng  

3.  21SCMT2.008 Đỗ Xuân Hoà Hưng  

4.  21SCMT2.011 Trần Hoàng Phúc  

5.  21SCMT2.012 Phan Nhựt Hải Đăng  

6.  21SCMT2.013 Nguyễn Lê Minh Lâm  

7.  21SCMT2.014 Ngô Chí Lương  

8.  21SCMT2.015 Lý Hoài Nam  

9.  21SCMT2.016 Lý Trấn Quyền  

10.  21SCMT1.001 Nguyễn Khánh Hoàng  

11.  21SCMT1.004 Nguyễn Văn Thanh Phương  

12.  21SCMT1.009 Nguyễn Trọng Vinh  

 

DANH SÁCH LỚP 21SCMT2 NHÓM 2 

 

STT Mã số HS Học và tên  Ghi chú 

1.  21SCMT2.017 Nguyễn Phúc Toàn  

2.  21SCMT2.019 Lê Toàn Thành  

3.  21SCMT2.021 Nguyễn Tấn Trung  

4.  21SCMT2.023 Vòng Tuấn Lạc  

5.  21SCMT2.024 Cao Hoàng Nguyên Khang  

6.  21SCMT2.026 Phan Tuấn An  

7.  21SCMT2.029 Trần Phước Lợi  

8.  21SCMT2.030 Huỳnh Quốc Bảo  

9.  21SCMT2.031 Võ Minh Bảo  

10.  21SCMT2.042.Q6 Tiết Ngọc Quí  
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